	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 06/07/2026 đến ngày 12/07/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260703-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260703-891851)
	
	Nguyễn Quang Thiện
	Chùa Hồi Long, thôn Đại Long
	0878560957
	06/07/2026 07:12:33
	06/07/2026 17:00:00
	06/07/2026 17:15:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260706-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260706-891875)
	
	Nguyễn Tú Uyên
	THÔN SAO VÀNG
	0975058875
	06/07/2026 10:29:49
	06/07/2026 17:00:00
	06/07/2026 17:15:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260706-0001
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260706-890091)
	
	Lê Thị Nhưng
	Thôn 2
	0975056987
	06/07/2026 10:30:06
	06/07/2026 17:00:00
	06/07/2026 17:15:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260706-0004
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU HỮU ĐIỀN
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	06/07/2026 15:47:32
	03/08/2026 15:46:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260706-0005
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRẦN VĂN CHÂU
	Thôn LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	06/07/2026 15:52:45
	03/08/2026 15:52:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260706-0008
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Lê Thị Tâm
	Thôn liên hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972013579
	06/07/2026 16:26:20
	16/07/2026 16:26:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260706-0006
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260706-894045)
	
	Phạm Văn Long
	THÔN XUÂN PHỤ
	0398315347
	06/07/2026 17:17:23
	07/07/2026 17:00:00
	07/07/2026 17:40:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260706-0007
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260706-894715)
	
	CAO ĐĂNG KHOA
	Thôn Bắc Sơn
	0973418204
	06/07/2026 17:18:16
	07/07/2026 17:00:00
	07/07/2026 17:40:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260707-0001
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260707-890023)
	
	Phạm Thị Yêm
	Thôn 1
	0932344952
	07/07/2026 07:52:41
	07/07/2026 17:00:00
	07/07/2026 17:40:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260707-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THẾ THƯƠNG
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369602886
	07/07/2026 08:27:14
	04/08/2026 08:26:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260707-0007
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LỮ THẾ HỢI
	Thôn XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	07/07/2026 15:15:20
	04/08/2026 15:15:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260707-0005
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN BÁ THẾ
	Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	07/07/2026 15:15:31
	04/08/2026 15:15:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260707-0012
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ PHÚ THUẬT
	TDP Quan Trì, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0344323280
	07/07/2026 15:48:49
	04/08/2026 15:48:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260707-0013
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	
	LÊ TRUNG THUYẾT
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0387177743
	07/07/2026 16:11:36
	22/07/2026 16:11:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260707-0011
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU THỊ CẢNH
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	07/07/2026 16:17:16
	04/08/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260707-0014
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260707-890343)
	
	Lê Thị Diện
	THÔN 5
	0862033932
	07/07/2026 17:12:06
	08/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260707-0015
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260707-894562)
	
	Nguyễn Văn Minh khôi
	Thôn liên hà
	0342049129
	07/07/2026 17:36:20
	08/07/2026 17:00:00
	08/07/2026 13:53:27
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260708-0008
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260708-891304)
	
	Hắc Nguyễn Minh Quân
	
	0392984122
	08/07/2026 10:09:07
	08/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260708-0001
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260708-890009)
	
	Bùi Đình Định
	Thôn 6
	0979338103
	08/07/2026 10:09:17
	08/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260708-0009
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260708-890113)
	
	Lê Trung Hợi
	Thôn 2
	0376841368
	08/07/2026 10:13:15
	08/07/2026 17:00:00
	09/07/2026 13:41:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260708-0010
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260708-892369)
	
	Hắc Nguyễn Minh Quang
	Thôn 4
	0392984122
	08/07/2026 15:04:31
	09/07/2026 17:00:00
	09/07/2026 13:41:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-260708-0011
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260708-892714)
	
	TRƯƠNG QUỲNH CHI
	THÔN SAO VÀNG
	0983497652
	08/07/2026 15:04:39
	09/07/2026 17:00:00
	09/07/2026 13:41:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260708-0012
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260708-890216)
	
	Bùi Đình Định
	Thôn 6
	0979338103
	08/07/2026 15:31:41
	09/07/2026 17:00:00
	09/07/2026 13:41:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260708-0013
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260708-890267)
	
	LÊ THỊ ĐƯỜNG
	THÔN 5
	0358228143
	08/07/2026 15:43:32
	09/07/2026 17:00:00
	09/07/2026 13:41:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260709-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Cao Thị Xuân
	thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964678237
	09/07/2026 09:35:39
	06/08/2026 09:35:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260709-0003
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260709-890170)
	
	NGUYỄN THẾ BỨC
	THÔN QUANG TRUNG
	0966021399
	09/07/2026 13:38:51
	09/07/2026 17:00:00
	10/07/2026 09:24:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260709-0004
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260709-890203)
	
	Nguyễn Thị Tú
	THÔN ĐẠI LONG
	0963786245
	10/07/2026 09:26:05
	10/07/2026 17:00:00
	13/07/2026 09:19:29
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260710-0014
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	NGUYỄN THỊ LUYẾN
	Thôn XUÂN GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	10/07/2026 14:32:03
	22/07/2026 14:31:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-260710-0013
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	NGUYỄN THỊ LUYẾN
	Thôn XUÂN GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	10/07/2026 14:35:52
	22/07/2026 14:35:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260710-0015
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ DANH TRỌNG
	Thôn Đông Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968723088
	10/07/2026 15:28:58
	07/08/2026 15:28:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260710-0016
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ DANH TRỌNG
	Thôn Đông Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968723088
	10/07/2026 15:32:49
	07/08/2026 15:31:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa



